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12 
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12 
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12 

Anh 2 

2 
S 

1 
T.Hằng 

719859 

HiềnS 

719617 

HươngCD 

719812 
Đ.Nhàn 

719548 

Phúc 

719356 

Bình 

719588 

Tuyết 

719424 

H.Giang 

725924 

P.Mai 

719932 

H.Hà 

719737 

P.Lan 

719316 

GiangS 

719464 

Đạt 

716376 

N.Thúy 

719447 

H.Nhung 

719417 

Đ.Anh 

719373 

B.Hà 

719505 

HằngT 

740401 

NhànA 

719772 

Nghĩa 

719465 
          

2 
HươngCD 

719812 

HươngV 

719846 

P.Mai 

719932 

Hiển 

720541 

HiềnS 

719617 

Thủy 

738948 

P.Bình 

719655 

H.Hà 

719737 

P.Lan 

719316 

Tuyết 

719424 

N.Thúy 

719447 

Đ.Anh 

719373 

GiangS 

719464 

Lan 

719514 

Nghĩa 

719465 

HằngT 

740401 

Đ.Hằng 

719365 

ThuH 

719457 

Hưng 

719816 

B.Hà 

719505 
          

C 
                     

Q.Nhung 

719710 

HươngT 

738591 

Dũng 

722359 

Hùng 

719414 

Đông 

719924 

Dương 

719332 

D.Hà 

719529 

Thuần 

719284 

HàA 

727639 

Đức 

719517 

3 
S 

1 
HảiV 

719569 

HươngCD 

719812 

HươngT 

738591 

P.Mai 

719932 

Đ.Nhàn 

719548 

N.Anh 

726965 

P.Lan 

719316 

Tuyết 

719424 

HiềnS 

719617 

P.Lan 

719316 

B.Hà 

719505 

H.Nhung 

719417 

Đ.Anh 

719373 

GiangS 

719464 

N.Thúy 

719447 

Vân 

719694 

HạnhT 

719446 

Nghĩa 

719465 

Đ.Hằng 

719365 

Xuân 

719379 
          

2 
N.Mai 

719532 

N.Anh 

726965 

P.Mai 

719932 

HiềnS 

719617 

HảiV 

719569 

HươngCD 

719812 

HàH 

719689 

HươngV 

719846 

Thuần 

719284 

P.Bình 

719655 

Doanh 

716379 

B.Hà 

719505 

Thủy 

738948 

HuệH 

719853 

Huấn 

719845 

HạnhT 

719446 

ThuH 

719457 

Thanh 

719909 

Nghĩa 

719465 

Đ.Hằng 

719365 
          

C 
 

                    
Hùng 

719414 

Dương 

719332 

H.Hà 

719737 

HươngA 

719716 

Dũng 

722359 

Doanh 

716379 

Tâm 

720123 

NguyệtV 

719539 

Q.Nhung 

719710 

Nghĩa 

719465 

4 
S 

1 
P.Mai 

719932 

H.Hà 

719737 

HiềnS 

719617 

P.Anh 

726691 

Thanh 

719909 

Q.Nhung 

719710 

Tài 

719550 

P.Lan 

719316 

HươngCD 

719812 

HàH 

719689 

Huấn 

719845 

Phúc 

719356 

Hưng 

719816 

Phương 

719649 

GiangS 

719464 

Thủy 

738948 

Nghĩa 

719465 

T.Anh 

719771 

HuệH 

719853 

Đượng 

719521 
          

2 
HiềnS 

719617 

Thanh 

719909 

N.Mai 

719532 

HươngV 

719846 

P.Mai 

719932 

P.Lan 

719316 

HươngCD 

719812 
HàH 

719689 

Xuân 

719379 

Thuần 

719284 

Đ.Anh 

719373 

P.Bình 

719655 

Huấn 

719845 

Dương 

719332 

N.Nhung 

719592 

Năm 

719768 

H.Nhung 

719417 

Thủy 

738948 

GiangS 

719464 

Mến 

719958 
          

C 
 

                    
Thoa 

719839 

ThuH 

719457 

HàH 

719689 

Doanh 

716379 

P.Hằng 

719455 

Kiền 

727227 

HươngA 

719716 

Lan 

719514 

Nghĩa 

719465 

HiềnS 

719617 

5 
S 

1 
Tươi 

719363 

Đông 

719924 

Hiếu 

719343 

Thanh 

719909 

Mến 

719958 

NguyệtL 

719327 

HằngT 

740401 

HươngCD 

719812 
P.Mai 

719932 

HiềnS 

719617 

Loan 

719361 

P.Lan 

719316 

T.Mai 

719892 

Nghĩa 

719465 

Thủy 

738948 

B.Hà 

719505 

T.Anh 

719771 

Đượng 

719521 

GiangT 

719868 

Huấn 

719845 
          

2 
Hiếu 

719343 

NhànA 

719772 

Tươi 

719363 

HàH 

719689 

HươngCD 

719812 

HiềnS 

719617 

P.Mai 

719932 

B.Hà 

719505 

Tài 

719550 

HằngĐ 

719748 

Nghĩa 

719465 

NguyệtL 

719327 

ThuV 

719390 

Đ.Anh 

719373 

Thế 

719931 

Thanh 

719909 

Đượng 

719521 

P.Lan 

719316 

HạnhT 

719446 

Hường 

719490 
          

C 
                     

HươngA 

719716 

H.Hà 

719737 

Lan 

719514 

Năm 

719768 

Thoa 

719839 

B.Hằng 

722793 

HằngĐ 

719748 

Hưng 

719816 

HiềnS 

719617 

Tâm 

720123 

6 
S 

1 
Thanh 

719909 

P.Lan 

719316 

HảiV 

719569 

HươngCD 

719812 
P.Mai 

719932 

HươngV 

719846 

HiềnS 

719617 

H.Hà 

719737 

H.Giang 

725924 

Trang 

719544 

H.Thúy 

719989 

Thủy 

738948 

Nghĩa 

719465 

Huấn 

719845 

B.Hà 

719505 

T.Mai 

719892 

Loan 

719361 

GiangS 

719464 

Vân 

719694 

HạnhT 

719446 
          

2 
Trang 

719544 

H.Hà 

719737 

HằngĐ 

719748 

Đức 

719517 

NguyệtL 

719327 

Bình 

719588 

P.Mai 

719932 

T.Hằng 

719859 

Tươi 

719363 

HươngCD 

719812 
Hường 

719490 

Nghĩa 

719465 

H.Thúy 

719989 

B.Hà 

719505 

P.Lan 

719316 

Đ.Hằng 

719365 

Thanh 

719909 

Hưng 

719816 

Huấn 

719845 

Loan 

719361 
          

C 
 

                    HuệH 

719853 

HàA 

727639 

B.Hằng 

722793 

P.Hằng 

719455 

N.Nhung 

719592 

Lan 

719514 

HiềnS 

719617 

Nghĩa 

719465 

Huấn 

719845 

HằngĐ 

719748 

7 
S 

1 
Bình 

719588 

P.Anh 

726691 

Đức 

719517 

P.Mai 

719932 

T.Mai 

719892 

HằngĐ 

719748 

ThuV 

719390 

H.Giang 

725924 

Tuyết 

719424 

H.Hà 

719737 

Vân 

719694 

Huấn 

719845 

NguyệtL 

719327 

H.Thúy 

719989 

Đ.Anh 

719373 

Nghĩa 

719465 

Hường 

719490 

Thanh 

719909 
Đượng 

719521 

Tài 

719550 
          

2 
Mến 

719958 

T.Hằng 

719859 

HươngT 

738591 

Đông 

719924 

Hường 

719490 

H.Hà 

719737 

Thanh 

719909 

Tài 

719550 

Trang 

719544 

NhànA 

719772 

Thế 

719931 

Tâm 

720123 

H.Thúy 

719989 

P.Lan 

719316 

T.Thúy 

719781 

Kiền 

727227 

Phương 

719649 

NguyệtL 

719327 

HàA 

727639 

N.Nhung 

719592 
          

C 
 

                    
B.Hằng 

722793 

P.Hằng 

719455 

Hùng 

719414 

Tươi 

719363 

Lan 

719514 

ThuH 

719457 

Nghĩa 

719465 

Huấn 

719845 

Phương 

719649 

D.Hà 

719529 

 

Lưu ý: +) Dưới tên thầy cô giáo là ID TRANS để các em học sinh vào phòng học tại tiết đó 
 +) Thời gian học buổi sáng (khối 10 và khối 11):  

Tiết 1: Từ 8h00 đến 8h45; 

Tiết 2: Từ 9h00 đến 9h45; 

 +) Thời gian học buổi chiều (khối 12): Từ 16h00 đến 16h45. 


